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TÓM TẮT 
Độ rỗng của đất là một thuộc tính của đất nền. Độ rỗng của đất phụ 
thuộc vào loại đất, loại khoáng vật tạo đất, quá trình hình thành và 
lịch sử tác động. Độ rỗng của đất có liên quan đến cường độ của nền 
đất. Trong bài báo này tác giả mô tả những tương quan của độ rỗng 
của đất đến cường độ đất nền khi độ rỗng thay đổi. Những nguyên 
ngân làm thay đổi độ rỗng của đất như chấn động do các dao động, 
động đất, nước ngầm, mưa lũ, thủy triều… 
Tác giả bài bào lưu ý khi xây dựng công trình cần lưu ý những vị trí 
nền đất và những tác nhân có khả năng làm thay đổi độ rỗng của nền. 
Từ khóa: độ rỗng; độ ẩm; tính chất vật lý; cường độ đất nền; góc ma sát.   
 
ABSTRACT: 
Soil porosity is an attribute of the subsoil. Soil porosity depends on 
the type of soil, the type of soil mineral, the process of formation 
and the history of impact. 
Soil porosity is related to the strength of the ground. In this paper, 
the author describes the correlation of soil porosity to ground 
strength when the porosity changes. Mercury causes changes in 
the porosity of the soil such as tremors due to fluctuations, 
earthquakes, groundwater, floods, tides ... 
The author notes that when constructing the project, it is 
necessary to pay attention to the ground positions and factors 
capable of altering the porosity of the ground. 
Keywords: porosity; humidity; physical properties; bearing 
capacity of soil; friction angle.  
 
 

1.   Cở sở lý luận 
Độ rỗng của đất nền là một tính chất vật lý của nền đất, mỗi loại 

đất ở mỗi thời điểm lịch sử hình thành và tác động của tải trọng đều 
có độ rỗng khác nhau. Độ rỗng của đất nền phụ thuộc vào quá trình 
hình thành đất, loại khoáng vật tạo đất, lịch sử hình thành đất. Độ 
rỗng có ảnh hưởng đến trọng lượng riêng của đất nền. Trọng lượng 
riêng thể tích của đất nền có ảnh hưởng đến cường độ đất nền. 

Độ rỗng của đất nền tính theo công thức: 𝑛𝑛𝑛𝑛 = 1 − 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘
𝛾𝛾𝛾𝛾ℎ

;               (1) 

Trọng lượng riêng khô của đất tính như sau: 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝛾𝛾𝛾𝛾ℎ(1 − 𝑛𝑛𝑛𝑛);  
𝛾𝛾𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑤𝑤𝑤𝑤

1+𝑤𝑤𝑤𝑤
                  (2) 

Từ đó suy ra:   𝛾𝛾𝛾𝛾𝑤𝑤𝑤𝑤 = 𝛾𝛾𝛾𝛾ℎ(1 − 𝑛𝑛𝑛𝑛)(1 + 𝑤𝑤𝑤𝑤)                      (3) 
Cường độ đất nền tiêu chuẩn tính theo công thức: 
 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑚𝑚𝑚𝑚1.𝑚𝑚𝑚𝑚2

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝐴𝐴𝐴𝐴. 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑤𝑤𝑤𝑤1𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐵𝐵𝐵𝐵.𝐷𝐷𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓 .𝛾𝛾𝛾𝛾𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐷𝐷𝐷𝐷.𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)                (4) 

Cường độ đất nền tính toán tính theo công thức: 
 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑚𝑚𝑚𝑚1.𝑚𝑚𝑚𝑚2

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝐴𝐴𝐴𝐴. 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑤𝑤𝑤𝑤1𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐵𝐵𝐵𝐵.𝐷𝐷𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓. 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐷𝐷𝐷𝐷.𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)                 (5) 

Trong đó: 
n: độ rỗng của nền đất 
γk: Trọng lượng riêng đất khô 
γh: Trọng lượng riêng hạt đất   
γw: Trọng lượng riêng đất thể tích của đất trạng thái tự nhiên 
γw1

tt: Trọng lượng riêng thể tích của đất trường hợp tính toán 
theo trạng thái tự nhiên dưới đáy móng 

γw2
tt: Trọng lượng riêng thể tích của đất trường hợp tính toán 

theo trạng thái tự nhiên từ đáy móng và bên ngoài móng lên mặt 
đất hoàn thiện 

γw1
tc: Trọng lượng riêng thể tích của đất trường hợp tiêu chuẩn 

theo trạng thái tự nhiên dưới đáy móng 
γw2

tc: Trọng lượng riêng thể tích của đất trường hợp tiêu chuẩn 
theo trạng thái tự nhiên từ đáy móng và bên ngoài móng lên mặt 
đất hoàn thiện 

A, B, D là các hệ số cường độ đất nền phụ thuộc giá trị của góc 
ma sát trong của đất nền đáy móng 

Ctc; Ctt: Lực dính tiêu chuẩn là lực dính tính toán của đất nền dưới 
đáy móng 

W: Độ ẩm của đất tại trạng thái tự nhiên 
bm: Bề rộng móng 
Df: Độ sâu đặt móng 
m1: Hệ số điều kiện làm việc của đất nền đáy móng 
m2: Hệ số điều kiện làm việc của công trình có tác dụng qua lại 

với đất nền 
ktc: Độ tin cậy của hồ sơ khảo sát địa chất công trình 
Theo (1); (2); (3); (4); (5) nhận thấy: 
 Khi độ rỗng n tăng lên thì γk giảm - góc ma sát trong giảm - 

các hệ số A, B, D giảm; 
 Khi γk giảm thì γh giảm; 
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 Khi γh giảm thì γw giảm; 
 Khi γw giảm thì R - cường độ đất nền giảm 
2. Ví dụ tính toán 
Bảng 1. Chỉ tiêu cơ lý của đất nền tại khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Phú, tỉnh Vĩnh Long 

Loại đất Độ rỗng n (%) Độ ẩm w (%) Trọng lượng riêng 
khô γk (kN/m3) 

Trọng lượng riêng 
tự nhiên γw (kN/m3) 

Góc ma sát trong 
ϕ(độ) 

Lực dính C (kN/m2) 

Cát 37.21 20.6 16.73 20.17 31.18 0.45 
Cát 41.36 24.9 15.68 19.58 26.39 0.51 
Cát 45.18 23.8 14.54 18.00 22.56 0.91 
Cát 52.81 27.8 12.61 16.11 14.59 1.01 
Sét 44.64 25.6 14.98 18.81 13.55 2.25 
Sét 48.94 34.4 13.72 18.45 10.46 1.44 
Sét 50.77 36.5 13.2 18.02 9.15 1.28 
Sét 60.2 52.9 10.47 15.99 6.14 1.05 
Sét 60.79 54.4 10.32 15.94 6.10 1.01 
Sét 60.74 62.1 9.49 15.37 4.59 0.96 

 
2.1. Tương quan giữa độ rỗng và độ ẩm tự nhiên 

 
Hình 1. Mô tả tương quan độ rỗng và độ ẩm tự nhiên của đất loại cát 

 
Hình 2. Mô tả tương quan độ rỗng và độ ẩm tự nhiên của đất loại sét 
2.2. Tương quan giữa độ rỗng và trọng lượng riêng khô 

 
Hình 3. Mô tả tương quan độ rỗng và trọng lượng riêng khô của 

đất loại cát 

 
Hình 4. Mô tả tương quan độ rỗng và trọng lượng riêng khô của 

đất loại sét 

2.3.Tương quan giữa độ rỗng và trọng lượng riêng tự nhiên 

 
Hình 5. Mô tả tương quan độ rỗng và trọng lượng riêng tự nhiên 

của đất loại cát 

 
Hình 6. Mô tả tương quan độ rỗng và trọng lượng riêng tự nhiên 

của đất loại sét 
2.4. Tương quan giữa độ rỗng và góc ma sát trong của đất 

 
Hình 7. Mô tả tương quan độ rỗng và góc ma sát trong của đất 

loại cát 

 
Hình 8. Mô tả tương quan độ rỗng và góc ma sát trong của đất 

loại sét 

N G H I Ê N  C Ứ U  K H O A  H Ọ C
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2.5. Tương quan giữa độ rỗng và lực dính  

 
Hình 9. Mô tả tương quan độ rỗng và lực dính của đất loại cát 

 
Hình 10. Mô tả tương quan độ rỗng và lực dính của đất loại sét 
Nhận xét: 
Từ kết quả nghiên cứu trên, có một số nhận xét như sau: 
 Độ rỗng tăng thì độ ẩm cũng tăng với các loại đất cát và đất 

sét 
 Độ rỗng tăng thì trọng lượng riêng khô giảm với các loại đất 

cát và đất sét 
 Độ rỗng tăng thì trọng lượng riêng tự nhiên giảm với các loại 

đất cát và đất sét 
 Độ rỗng tăng thì góc ma sát trong của đất giảm với các loại 

đất cát và đất sét 
 Độ rỗng tăng thì lực dính của đất cát tăng và lực dính của đất 

sét giảm  
3.  Kết luận  
Độ rỗng của đất có sự tương quan mật thiết với các chỉ tiêu cơ 

lý của đất. Độ rỗng tăng thì cường độ của đất nền giảm. 
Độ rỗng của đất thay đổi theo một số nguyên nhân như tăng độ 

bão hòa nước khi gặp mưa, lũ, ngập do triều cường, ngập do nước 
không thoát. 

Khi xây dựng công trình ở những khu vực có khả năng ngập, có 
chấn động thường xuyên thì giải pháp kết cấu móng cần phải tính 
theo sự thay đổi các chỉ tiêu cơ lý theo sự thay đổi hệ số rỗng để bảo 
đảm an toàn cho công trình. 
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